
Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9
TỔNG CỘNG 30.000,00

A  Hỗ trợ xã thực hiện nông thôn mới nâng cao 29.135,00
I  Huyện Phù Mỹ 2.830,00
1 Xã Mỹ Quang 1.415,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Nâng cấp mở rộng đường từ nhà ông Hưng đến cổng 
làng văn hóa thôn Tân An

Thôn Tân An 2022
213/QĐ-

UBND ngày 
12/05/2022

1.032 510 522 200,00

BTXM nhà ông Chúng đến trụ sở thôn Trung Thành 4
Thôn Trung 

Thành 4
2022

444/QĐ-
UBND ngày 

23/8/2022
1.690 845 845 135,00

Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu sắt đến trạm hạ 
thế thôn Tường An

Thôn Tường An 2022
333/QĐ-

UBND ngày 
08/7/2022

603 301 302 120,00

Tuyến đường từ nhà ông Dục  đến  Đồng Thâm Long Trung Thành 2 2022
548/QĐ-

UBND ngày 
15/09/2022

971 485 486 190,00

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

Phụ lục 03

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2023
HỖ TRỢ CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU CỦA 

CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Tuyến đường từ Cầu Nhỏ đến Vùng nam cải tạo Trung Thành 3 2022
530/QĐ-

UBND ngày 
12/09/2022

604 302 302 120,00

Tuyến đường từ nhà ông Hà đến  Đập dạng Bình trị 2022
572/QĐ-

UBND ngày 
17/09/2022

931 465 466 180,00

Tuyến đường từ ngõ Liêm đến Rẫy Tân An 2022
524/QĐ-

UBND ngày 
09/09/2022

786 393 393 150,00

BTXM từ nhà ông Quyết đến thôn Trung Thành 2 Trung Thành 2 2022
245/QĐ-

UBND ngày 
03/6/2023

1.699 849 850 100,00

Tiêu chí 05: giáo dục

Xây dựng mới tường rào, cổng ngõ trường tiểu học Mỹ 
Quang

Trung Thành 1 2022
655/QĐ-

UBND ngày 
11/10/2022

1.171 585 586 220,00

2 Xã Mỹ Châu 1.415,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Tuyến từ ngã ba đường Vạn An -Phú Thứ (Trà Thung) 
đến giáp nhà văn hóa thôn Châu Trúc

Trà Thung  2021-2022
8505/QĐ-

UBND ngày 
31/12/2021

3.571 550 3.021 550,00

Nâng cấp mở rộng tuyến từ Quốc Lộ 1A nhà bà Lý đến 
trụ sở thôn Vạn Thiện

Vạn Thiện 2021-2022
591/QĐ-

UBND ngày 
22/11/2021

1.260 239 1.021 250,00
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Nâng cấp mở rộng tuyến nhà Sơn đến trụ sở đến trụ sở 
thôn Quang Nghiễm

Quang Nghiễm  2021-2022
527/QĐ-

UBND ngày 
06/10/2021

1.466 553 913 100,00

Đường BTXM trục chính nội đồng thôn Vạn An (Đoạn 
1: Từ nhà ông Cương đến giáp mương Gò Me;  Đoạn 2 
từ quán nhà Ông Phùng đến giáp mương Vạn Phú; 
Đoạn 3 từ nhà Ông Phú Sen đến giáp mương Vạn Phú; 
Đoạn 4 Từ đường Vạn An Phú Thứ đến giáp mương 
Vạn Phú Gò Phủ.

Vạn An Xã Mỹ 
Châu

2023 1.150 0 1.150 350,00

Đường BTXM Trục chính nội đồng Trà Thung ( Đoạn 
1 Từ nhà Đức vinh đến ruộng Ông Xuân : Đoạn 2 Từ 
Nhà Ông Văn đến ruộng Ông Thi 

Trà Thung Xã 
Mỹ Châu

2023 611 0 611 165,00

II  Thị xã Hoài Nhơn 3.200,00
1 Xã Hoài Châu Bắc 3.000,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Thảm bê tông nhựa tuyến đường số 02 (đoạn qua địa 
phận xã Hoài Châu Bắc)

Thôn Liễu An 
Nam

2023
5374/QĐ-
UBND; 

11/04/2023
4.141 1.659 2.482 1.377,90

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐT 638 (ngõ Tứ)-
giáp xã Hoài Châu

Thôn Gia An 
Man

2023-
2024

246/QĐ-
UBND; 

30/06/2023
3.755 756 2.999 756,20

Tiêu chí 14: y tế

Trạm y tế xã Hoài Châu Bắc, Thị xã Hoài Nhơn Thôn Quy Thuận
2022-
2023

162/QĐ-
SKHĐT; 

30/08/2022
5.000 2.000 3.000 865,90

2 Xã Hoài Hải 200,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường dọc biển từ Sân vận 
động xã đến Mũi Gành thôn Diêu quang

Thôn Diêu Quang 2022-2023
247/QĐ-

UBND ngày 
21/4/2023

1.059 0 1.059 200,00

III  Thị xã An Nhơn 9.030,00
1 Xã Nhơn Khánh 3.000,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông
Tuyến đường nội đồng từ khu dân cư cầu Phụ Ngọc 
đến đường liên thôn Hiếu An - Quan Quang (Điểm đầu: 
Khu dân cư Cầu Phụ Ngọc - Điểm cuối: Đường liên 
thôn Hiếu An - Quan Quang)

 Hiếu An, Quan 
Quang

2021
1207/QĐ-

UBND ngày 
21/10/2021

1.390 549 841 350,00

Tuyến đường nội đồng thôn Hiếu An (Điểm đầu: Nhà 
ông Phục - Điểm cuối: Nhà ông Dũng)

 Hiếu An 2021
 1208/QĐ-

UBND ngày 
21/10/2021

877 350 527 350,00

Đường BTXM giao thông xã Nhơn Khánh Tuyến 
đường từ Cửa hàng cũ đi trạm bơm xóm 2, An Hoà 
(Điểm đầu: Cửa hàng cũ - Điểm cuối: Trạm bơm xóm 2)

An Hòa 2023
 397/QĐ-

UBND ngày 
24/8/2023

199 79 120 79,00

Bê tông xi măng đường nội đồng thôn Quan Quang 
(Điểm đầu: Nhà ông Dương Thuận – Điểm cuối: 
Mương cấp 1)

Quan Quang 2023
 560/QĐ-

UBND ngày 
26/8/2022

348 100 248 100,00

Bê tông xi măng đường nội đồng (Điểm đầu: Ngã 3 nhà 
Hà Ngọc Anh – Điểm cuối: trạm bơm xóm 3, thôn 
Quan Quang)  

Quan Quang 2023
 378A/QĐ-

UBND ngày 
18/4/2023

372 125 247 125,00

Tiêu chí 04: điện
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Hệ thống điện chiếu sáng từ ngã 3 đường ĐT 636 (Từ 
nhà ông Bính đến ngã ba nhà ông Việt) thôn Khánh 
Hòa, xã Nhơn Khánh

Khánh Hòa 2022
40/QĐ-

UBND ngày 
20/01/2022

363 145 218 145,00

Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ ĐT 636 đến 
cầu Khánh Mỹ

Quan Quang 2021
1345/QĐ-

UBND ngày 
22/11/2021

794 310 484 310,00

Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng khu dân cư 
Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh

Khánh Hòa 2022
số 306/QĐ-

UBND ngày 
08/7/2022

838 145 693 145,00

Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ nhà văn hóa 
thôn An Hòa đến đường bê tông đi chùa Kim An 

An Hòa 2023
201/QĐ-

UBND ngày 
17/3/2023

692 195 497 195,00

Tiêu chí 6: văn hóa

Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa - thể thao xã 
Nhơn Khánh 

Khánh Hòa 2023
373/QĐ-

UBND ngày 
15/8/2023

329 132 197 132,00

Đầu tư cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa khu thể thao 04 
thôn 

Quan Quang, 
Hiếu An, Khánh 

Hoà, An Hoà
2023

 372/QĐ-
UBND ngày 

15/8/2023
1.203 481 722 481,00

Tường rào, cổng ngõ Nhà văn hóa thôn An Hòa và 
tường rào, cổng ngõ điểm trường mẫu giáo thôn An 
Hòa.

An Hòa 2022
548/QĐ-

UBND ngày 
24/10/2022

728 173 555 173,00

Tiêu chí 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Nhà vệ sinh chợ Cây Bông Hiếu An 2023
197/QĐ-

UBND ngày 
23/6/2023

540 215 325 215,00

Tiêu chí 17: Môi trường

Xây dựng các hố pi thu gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực 
vật

Quan Quang, 
Hiếu An, Khánh 

Hoà, An Hoà
2023

374a/QĐ-
UBND ngày 

15/8/2023
520 200 320 200,00

2 Xã Nhơn Tân 3.000,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Xây dựng BTXM tuyến đường nội đồng: tuyến Từ 
Kênh N6 đến xóm Xuân Thạnh 

Thôn Nam 
Tượng 1

2023
50/NQ-

HĐND ngày 
20/7/2023

597 190 407 190,00

Xây dựng BTXM tuyến đường nội đồng  từ nhà ông 
Bạch Văn Thành đến kênh N4

Thôn Nam 
Tượng 3

2023
51/NQ-

HĐND ngày 
20/7/2023

412 140 272 140,00

Xây dựng BTXM tuyến từ đường nội đồng Tráng Long 
Nhơn Lộc đến Miễu Xuân Điền

Thôn Nam 
Tượng 1

2023
52/NQ-

HĐND ngày 
20/7/2023

579 180 399 180,00

Xây dựng cấp phối đất đường giao thông nội đồng: 
Tuyến từ Vườn Đồn đến dốc Ông Thà

Thôn Nam 
Tượng 3

2023
53/NQ-

HĐND ngày 
20/7/2023

672 200 472 200,00

Xây dựng nâng cấp, mở rộng giao thông tuyến An 
Tượng B, Nam Tượng 3 (Điểm đầu: Nhà ông Trần 
Thanh Tú - Điểm cuối: Nhà ông Trần Văn Chín)

Thôn Nam 
Tượng 3

2022
214/QĐ-

UBND ngày 
20/7/2022

3.115 720 2.395 720,00
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Tiêu chí 06: văn hóa

 Sửa chữa nhà văn hóa thôn Nam Tượng 1
Thôn Nam 

Tượng 1
2023

71/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
610 200 410 200,00

Xây dựng sân thể thao thôn Nam Tượng 1
Thôn Nam 

Tượng 1
2023

72/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
216 70 146 70,00

 Sửa chữa nhà văn hóa thôn Nam Tượng 2
Thôn Nam 

Tượng 2
2023

73/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
614 200 414 200,00

 Sửa chữa Nhà văn hóa thôn Nam Tượng 3
Thôn Nam 

Tượng 3
2023

74/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
605 200 405 200,00

Xây dựng sân thể thao thôn Nam Tượng 3
Thôn Nam 

Tượng 3
2023

75/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
165 50 115 50,00

 Sửa chữa nhà văn hóa thôn Thọ Tân Bắc
Thôn Thọ Tân 

Bắc
2023

76/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
684 220 464 220,00

Xây dựng sân thể thao thôn Thọ Tân Bắc
Thôn Thọ Tân 

Bắc
2023

77/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
546 180 366 180,00

 Sửa chữa nhà văn hóa thôn Thọ Tân Nam
Thôn Thọ Tân 

nam
2023

78/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
654 200 454 200,00
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Xây dựng sân thể thao thôn Thọ Tân Nam
Thôn Thọ Tân 

Nam
2023

79/NQ-
HĐND ngày 

20/7/2023
760 250 510 250,00

3 Xã Nhơn Phong 200,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Nâng cấp mở rộng tuyến đường Thanh Giang - Trung 
Định 

Thanh Giang 2023
427/QĐ-

UBND ngày 
04/11/2022

10.637 907 9.730 200,00

4 Xã Nhơn Lộc 1.415,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐT.638 đến tuyến 
đường ĐH.39 (Tân Lập - An Thành)

Tân Lập, An 
Thành

2022
709/QĐ-

UBND ngày 
15/11/2021

13.112 870 12.242 415,00

Đầu tư hạ tầng làng nghề rượu Bàu Đá; Hạng mục: Nhà 
thờ Tổ - Sân nền - Bàu Đá - Sửa chữa Miếu Thành 
Hoàng

Thôn Cù Lâm 2020-2021
253/QĐ-

UBND ngày 
20/04/2020

4.919 1.130 3.789 1.000,00

5 Xã Nhơn An 1.415,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Bê tông xi măng mở rộng tuyến đường từ ĐH35 đến 
khu giết mổ động vật tập trung thôn Tân Dương

Thôn tân Dương 2022-2023
957/QĐ-

UBND ngày 
14/07/2022

12.418 1.300 11.118 715,00

Nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông đoạn từ ngã 
tư đường mới thôn Háo Đức đến quán bầu sáo (giai 
đoạn 3)

Thôn Háo Đức 2022-2023
1074/QĐ-

UBND ngày 
30/08/2022

14.450 700 13.750 700,00

IV  Huyện Tuy Phước 6.030,00
1 Xã Phước Hưng 3.000,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Nâng cấp, mở rộng giao thông thôn Quảng Nghiệp; 
Tuyến từ đường liên xã (cây xăng Trường Út) đến xóm 
4 Quảng Nghiệp

Quảng Nghiệp
2023-
2024

4059/QĐ-
UBND ngày 

12/6/2023
6.300 1.500 4.800 1.500,00

Tiêu chí 05: giáo dục

Trường tiểu học số 1 Phước Hưng; hạng mục: San nền, 
Tường rào cổng ngõ, cảnh quang

Quảng nghiệp
2023-
2024

4862/QĐ-
UBND ngày 

26/6/2023
5.685 1.500 4.185 1.500,00

2 Xã Phước Sơn 200,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Mở rộng, nâng cấp đường BTXM xóm 3 Mỹ Cang 
(nhà ông Hải - nội xóm)

Mỹ Cang 2022-2023
2300/QĐ-

UBND ngày 
28/10/2022

1.518 0 1.518 200,00

3 Xã Phước Quang 1.415,00
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm xã đến Tri Thiện 
(giáp Tây Đầm)

Tri Thiện; Lộc 
Ngãi; Định 
Thiện Đông

2023 - 2024

6885/QĐ-
UBND ngày 
09/8/2023 
của UBND 

huyện

8.529 0 8.529 1.415,00

4 Xã Phước Nghĩa 1.415,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640 đến nhà bà Chuyển 
xóm Hương Sơn ( giai đoạn 2)

Thôn Hưng 
Nghĩa

04/11/2022-
02/01/2023

631/QĐ-
UBND ngày 
25/5/2022 
của UBND 

xã

1.734 400 1.334 215,00

Nâng cấp, mở rộng tuyến đê kết hợp giao thông (đoạn 
bờ Nam thượng lưu cầu sông Tranh xã Phước Nghĩa)

Hưng Nghĩa
26/7/2022-
25/9/2022

1418/QĐ-
UBND ngày 
14/04/2022 
của UBND 

huyện

1.293 400 893 400,00

Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa tuyến ĐH 42 đến nhà 
ông Chuyển

Thôn Hưng 
Nghĩa

16/11/2022-
15/01/2023

5854/QĐ-
UBND ngày 
24/8/2022 
của UBND 

huyện

1.472 500 972 400,00

Tiêu chí 06: văn hóa
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Xây dựng chỉnh trang công viên trước UBND xã, nhà 
văn hóa 03 thôn

Thôn Thọ nghĩa, 
Hưng nghĩa ; 
Huỳnh  Mai

06/10/2022-
16/11/2022

2726/QĐ-
UBND ngày 
28/6/2022 
của UBND 

huyện

1.160 400 760 400,00

V  Huyện Hoài Ân 1.615,00
1 Xã Ân Tường Tây 1.415,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Tuyến từ nhà ông Cường- nhà ông Biên Phú Khương
25/12/2021- 
24/02/2022

1264/QĐ-
UBND ngày 
24/12/2021

986 500 486 250,00

Tuyến đường từ nhà ông Hùng-đường vào BQT cũ Hà Tây
25/12/2021-
24/02/2022

1123/QĐ-
UBND ngày 

21/9/2021
1.061 300 761 265,00

Từ đường BQT cũ-nhà ông Cường Hà Tây
25/12/2021-
24/02/2022

1223/QĐ-
UBND ngày 
03/11/2021

1.019 300 719 300,00

Tuyến từ nhà ông Tiên-trường Tiểu học Phú Hữu 2 2021-2022
1124/QĐ-

UBND ngày 
27/9/2021

1.080 300 780 300,00

b
Nội dung thành phần số 07 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 17: Môi trường
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Nâng cấp sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ xã Ân Tường Tây Hà Tây 2022-2022
54/QĐ-

UBND ngày 
13/3/2019

800 300 500 300,00

2 Xã Ân Tín 200,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Nâng cấp, mở rộng đường BTXM tuyến từ ngã 3 ông 
Học đến Suối Le (đoạn 2)

Vĩnh Đức
02/12/2022-
01/03/2023

3469/QĐ-
UBND ngày 

16/9/2022
4.991 2.000 2.991 200,00

VI  Huyện Phù Cát 4.815,00
1 Xã Cát Trinh 3.000,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Tên dự án: Đường BTXM GTNT xã Cát Trinh. Tuyến 
từ nhà ông Lê Văn Đây đến nhà thầy Khai

An Đức 2023
68/QĐ-

UBND ngày 
20/02/2023

783 350 433 350,00

Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM. Tuyến từ 
nhà ông Nguyễn Tư đến nhà bà Trầm xóm 1 Phú Kim.

Phú Kim 2023
261/QĐ-

UBND ngày 
10/5/2023

1.185 500 685 500,00

Tiêu chí 03: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

Tên dự án: Mương thoát nước từ điểm trường mẫu giáo 
xóm 1, 2 đến phía Nam nhà ông Mạc Thung thôn Phú 
Kim

Phú Kim 2022
356/QĐ-

UBND ngày 
07/11/2022

1.084 150 934 150,00
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

Tên dự án: Nối tiếp mương thoát nước từ QL 1A về 
xóm 2 thôn Phú Kim

Phú Kim 2021
2688/QĐ-

UBND ngày 
24/9/2021

1.771 200 1.571 200,00

Tiêu chí 05: giáo dục

Trường THCS Cát Trinh, hạng mục: Nhà lớp học 2 
tầng 8 phòng (4 phòng học, 4 phòng bộ môn)

Phú Kim 2023
275/QĐ-

UBND ngày 
22/5/2023

6.706 1.800 4.906 1.800,00

2 Xã Cát Hanh 1.415,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

Hệ thống đường giao thông khu Trung tâm Chợ Gồm; 
HM: Mở rộng mặt đường BT XM, thảm nhựa và hệ 
thống thoát nước dọc

Vĩnh Trường 2023
447/QĐ-

UBND ngày 
06/9/2022

13.312 2.000 11.312 1.000,00

Tiêu chí 17: Môi trường

Xây dựng hoa viên, công viên cây xanh và hệ thống 
thoát nước

Vĩnh Trường 2022-2023
495/QĐ-

UBND ngày 
04/10/2022

7.733 3.437 4.296 415,00

3 Xã Cát Minh 200,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 05: giáo dục
Trường mẫu giáo bán trú xã Cát Minh (điểm trường 
Gia Thạnh)-Hạng mục: Hệ thống thoát nước, nhà bảo 
vệ, lát gạch sân trường, cổng phụ, bê tông lối vào, xây 
bồn hoa + cây cảnh

Gia Thạnh 2023
35/NQ-

HĐND ngày 
14/7/2023

1.200 200 1.000 200,00

4 Xã Cát Hưng 200,00
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 05: giáo dục
 Tăng cường cơ sở vật chất cácTrường Mầm non trên 
địa bàn huyện Phù Cát. (Trường Mẫu giáo bán trú xã 
Cát Hưng  - Nhà lớp học 02 tầng, 06 phòng + 01 phòng 
chức năng + 01 phòng kho)

Hưng Mỹ 2 2021-2023
2678/QĐ-

UBND ngày 
02/8/2021

28.489 200 28.289 200,00

VII  Huyện Tây Sơn 1.615,00
1 Xã Bình Tường 1.415,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 06: Văn hóa

Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Tường
Hòa

 Trung
2023

492/QĐ-
UBND,  

30/12/2022
8.837 2.918 5.919 1.415,00

2 Xã Tây Phú 200,00

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 02: giao thông

BTGT từ Tràn Lâm đến đường bê tông xóm Chuồng Gà Phú Thọ
2022-
2023

622/QĐ-
UBND ngày 

16/11/22
978 100 878 100,00

BTGT từ cầu Hóc La đến ngã tư đường vào Gò Cầy Phú Thọ 2023
20/QĐ-

UBND ngày 
10/02/23

1.189 215 974 100,00

B  Hỗ trợ xã thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu 865,00
I  Huyện Tuy Phước 865,00
1 Xã Phước Quang 865,00
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Vốn ngân sách 
trung ương, 

ngân sách tỉnh 
hỗ trợ

Vốn ngân sách 
cấp huyện, ngân 

sách xã; vốn 
lồng ghép, vốn 
huy động hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Số Quyết 
định; ngày 
tháng năm 
ban hành

Tổng mức đầu 
tư/ Tổng dự 
toán/ Khái 

toán

Trong đó:

TT Danh mục công trình 
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn/ 
xã)

Thời gian 
khởi công - 
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Phân bổ chi tiết 
vốn đã phân bổ 

tại Quyết định số 
3143/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2023 
của UBND tỉnh 

a
Nội dung thành phần số 02 (theo Quyết định số 
263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ)
Tiêu chí 05: giáo dục

Xây dựng bê tông sân trường, hệ thống thoát nước 
trường THCS Phước Quang

Định Thiện Đông 2023
191/QĐ-

UBND ngày 
18/4/2023

1.161 0 1.161 435,00

Tiêu chí 06: Văn hóa

Xây dựng tường rào, cổng ngõ và nâng mặt bằng Khu 
thể thao thôn Văn Quang

Văn Quang 2023
55/QĐ-

UBND ngày 
09/02/2023

1.000 0 1.000 430,00
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